
Móc khóa da tùy chỉnh
Cẩm nang mua hàng kỹ thuật

VÙNG DUNG SAI:±0.5MM

HỢP KIM ĐỒNG THAU:CZ108

DA FULL-GRAIN
THUỘC THẢO MỘC

MẶT CẮT DA
CAO CẤP

XỬ LÝ CẠNH:
ĐÁNH BÓNG & PHỦ SÁP

LÕI KỸ
THUẬT

LÕI KỸ
THUẬT

XỬ LÝ CẠNH:
ĐÁNH BÓNG & PHỦ SÁP



Xác định danh mục
Tuyến vật liệu thay
thế

Dây đeo

Cần đồ họa ảnh chính
xác hoặc hiệu ứng trong
suốt? Chọn Acrylic.

Tấm định hình

Yêu cầu:
Tab

Thân chính gồm da
hoặc vật liệu thay thế
giống da.

Cần độ linh hoạt có
thể giặt hoặc phù
điêu đúc? Chọn Cao
su.

Móc treoVòng Có phải chủ yếu là kim loại
với điểm nhấn da nhỏ
không?

Chọn Móc khóa kim loại.



"Cao cấp"Vượt Qua

Cái bẫy Giải pháp

"Tôi cần một móc khóa da
cao cấp."

"Tôi cần thông số đã báo giá, được duyệt
artwork và kiểm tra vật liệu."

Vòng chữ O 0
025mm đồng
thau mờ lớp
hoàn thiện

4.Smm từ

4.Smm từ
mép trướctừ mép

từ mép

Hướng dẫn cốt lõi ·Người mua phải yêu cầu nhà cung cấp đề xuất và xác định cấu tạo vật liệu chính xác. Cam kết
kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần xem xét báo giá, artwork và vật liệu.

Quy tắc nghiêm ngặt:Không được tuyên bố cấp da, nguồn gốc, chứng nhận, tuổi thọ, dung sai, MoQ,
giá, thời gian giao hàng, mức hiệu năng hoặc bảo đảm nếu chưa có xác nhận bằng văn bản.



Ma trận quyết định vật liệu

Ghi nhãn:Ngoại quan: Chăm
sóc:Da Thật Độ nhất quán: Cấu trúc chi phí:

Biến thiên
tự nhiên cao

Quy tắc nguồn
gốc được quản
lý

Cần điều
dưỡng

Cao cấp/Cao nhấtThay đổi theo tấm da

Ghi nhãn:Ngoại quan: Độ nhất quán:Vật liệu
Bonded

Chăm
sóc: Cấu trúc chi phí:

Phải nêu
% da

Bề mặt mờ
đồng nhất

Rất nhất
quán

Lau sạch Phân khúc
trung

Ghi nhãn:Ngoại quan: Chăm
sóc:Độ nhất quán: Cấu trúc chi phí:Split

phủ Bề mặt
bóng/sơn

Không được
tuyên bố là top
grain

Chỉ làm sạch
bề mặt

Màu nhất quán Phân khúc trung-thấp

Điểm chính:Ngoại quan:Vân bề mặt kỹ thuật

Thông số mua hàng phải phân biệt bốn loại vật
liệu này vì đặc tính vật lý và yêu cầu ghi nhãn
pháp lý khác nhau về cơ bản.

Độ nhất quán:Lặp lại hoàn hảoVật liệu
Tổng hợp Chăm sóc:Rất bền/Có thể giặt

Cấu trúc chi phí:Phụ thuộc quy mô
Ghi nhãn:Phân loại vegan/giả da



Giải phẫu & cấu tạo bung tách

Lắp ráp Vật liệu được
may, tán đinh, dán
keo hay cố định cơ
học?

Thân lõi Chi tiết là
một lớp, có lớp
đỡ,gấp hay đệm?

Vân da Cảm giác tay, đặc
tính vân, và biến thiên tự
nhiên mong muốn là gì?



Tổng hợp xử lý cạnh

Burnished Coated FoldedRaw
Vát mỏng và gập vào trong
để có vẻ ngoài liền mạch.

Chưa hoàn thiện, để lộ
lõi tự nhiên.

Đánh bóng bằng ma sát để
tạo lớp kín mịn, tự nhiên.

Sơn cạnh để tạo đường
màu đặc, kín.

Chỉ thị hành động: Phải định nghĩa rõ ngoại quan cạnh và yêu cầu mẫu tham chiếu vật lý đã duyệt.



Khả năng trang trí bề mặt

InDập chìm Dập nổi Khắc Biểu trưng kim loạiFoil

Điểm kiểm tra điều chỉnh artwork
- Đường mảnh (Nguy cơ bị lấp)

- Counter nhỏ (Nguy cơ hòa vào nhau)

- Vùng đặc lớn (Nguy cơ ấn không đều)

- Hoàn thiện kim loại (Nguy cơ bong tróc)

Hướng dẫn cốt lõi:Luôn hỏi
phương pháp nào tương thích
với bề mặt đề xuất.



Thông số tích hợp phần cứng

Cơ chế mở:
Loại: Lò xo,Vít,Cần gạt
Vòng,Móc,Khóa

4. Gắn kết
Hướng:
Nó treo như thế
nào so với thân da

Hoàn thiện:
Phối hợp kim loại:Mạ,Đánh bóng,Mờ
Có khớp với hoàn thiện foil
hoặc biểu trưng không?



Tách artwork trước sản xuất
Lớp 1:
Đường cắt & Lỗ

Lớp 2:
Đường may

Lớp 3:
Lớp Foil/In

Lớp 4:
Yêu cầu bố cục Lớp Dập

chìm/NổiFile vector phải gồm bố cục theo tỷ lệ, chỉ rõ mặt
trước/sau, hướng gấp, hướng vân (nếu liên quan), và
hướng đọc khi treo. Phải xác nhận tính khả thi tối
thiểu của đường và chữ.



Cái bẫy phản xạ ánh sáng
Sắc foil

Màu in
Nguồn sáng

Chỉ

Thân da MlaH

Màu in·

Lớp phủ cạnh ·Hoàn thiện phần cứng

Điểm chính: Các vật liệu này phản xạ ánh sáng khác nhau. Không thể phối hợp hình ảnh chỉ bằng mã hex kỹ
thuật số mà phải đánh giá trên mẫu vật lý. Cung cấp giá trị tham chiếu nhưng ưu tiên yếu tố nào (ví dụ da hay

foil) là mốc màu thương hiệu thực sự.



Xác định nghiệm thu & tuân thủ

Điểm kiểm tra tuân thủ Bề mặt
quan trọng, nhận dạng vật liệu,
độ bền màu, hiệu năng phần
cứng, chất bị hạn chế, và yêu
cầu ghi nhãn đều cần xem xét
mẫu vật lý và kiểm thử.

Biến thiên tự nhiên

Hỏi liệu các lô vật liệu hoặc
dấu tự nhiên có thể ảnh
hưởng sắc độ và ngoại
quan trong toàn bộ đơn
hàng không. Dập nổi mẫu
vật liệu da và đảm bảo tính
nhất quán toàn đơn hàng.

Quy tắc: Không mô tả biến thiên tự nhiên

là khuyết tật hay lợi ích
được đảm bảo cho đến
khi có vật liệu và mẫu
nghiệm thu được duyệt.



Rủi ro vận chuyển & giảm thiểu bằng đóng gói

Bọc
Giấy lụaNguy cơ: Giải pháp:

Mài mòn &
Chuyển màu Bọc riêng &

giấy lụa
Túi bọc
bảo vệ

Tấm đỡ cứng
Giải pháp:Nguy cơ:
Thẻ đỡ &
hướng cụ thể

Tiếp xúc kim loại-bề
mặt

Đặt chắc chắn
Tách biệt

Thùng
master gia
cố

Đệm lótThùng
bẹp

Giải pháp:Nguy cơ: Túi và ký mã
thùng đúng cáchBiến dạng

Sản phẩm
biến dạng

Ký hiệu
xử lý

Ký mã
thùng

Thông số logistics: RFQ phải nêu số lượng theo thiết kế, màu vật liệu, trang trí và hoàn thiện phần cứng. Xác định assortment, vị trí mã vạch,
nhãn, ký mã thùng, điểm đến và yêu cầu giao hàng.



Checklist tổng hợp RFQ 8 điểm

1. Xác định ưu tiên vật liệu da thật, bonded, split hoặc tổng hợp.

2. Cung cấp hình dạng thân, lớp, nếp gấp, đường may, cạnh và hướng.

3. Nêu số lượng theo thiết kế, màu, trang trí và hoàn thiện phần cứng.

4. Cung cấp artwork vector và đánh dấu riêng từng quy trình trang trí.

5. Định nghĩa vân, cảm giác tay, sắc độ, độ bóng, cạnh và kỳ vọng biến thiên.

RFQ thành công dựa trên cấu
tạo kỹ thuật, không phải tên
vật liệu chung chung hay hình
ảnh phong cách sống. Báo giá,
artwork và xem xét vật liệu là
bắt buộc để cam kết cuối
cùng.

6. Xác nhận loại phần cứng, cấu tạo gắn, cơ chế và hoàn thiện.·

7. Yêu cầu mẫu vật liệu, proof, mẫu cấu tạo và kế hoạch kiểm thử.

8. Xác định ghi nhãn, đóng gói riêng, assortment và ký mã thùng.


